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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I.  LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 
 
Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ công nghệ thông tin, sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, dẫn đến sự hình thành xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. Một xã hội muốn khẳng định được sức mạnh và vị thế của mình thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội đó là một xu thế tất yếu. Ở nước ta, những năm gần đây, Đảng và nhà nước đã đưa ra những quyết sách lãnh đạo nhằm bắt kịp xu thế của thế giới, trong đó trọng điểm là Giáo dục và đào tạo với Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021- 2026 và định hướng đến năm 2030”; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai không những trong dạy và học mà còn trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường, trong đó có công tác thống kê báo cáo.

Bản thân tôi thường xuyên tham gia vào công tác thống kê báo cáo số liệu trong các đợt thi đua, tổng kết,… của nhà trường, từ trải nghiệm của bản thân, tiếp xúc với đồng nghiệp và khảo sát từ thực tế đã thấy được nhiều vấn đề lúng túng nhất là khi thống kê số liệu báo cáo đòi hỏi khả năng vận dụng linh hoạt, và tiết kiệm thời gian để số liệu cung cấp chính xác, nhanh và hiệu quả nhất.Trong khi đó về các mảng hoạt động của nhà trường trong một năm học có rất nhiều đợt báo cáo thống kê bao gồm cả thường xuyên và không thường xuyên tại trường và cả thống kê dữ liệu để theo dõi quản lý tại nhà trường như: quản lý việc học sinh ăn bán trú hàng ngày,thống kê học sinh năng khiếu các cấp, thống kê tuyển sinh vào 10…..Từ những khó khăn vướng mắc tôi đã tìm tòi và nghiên cứu tìm ra nguyên nhân và biện pháp để giúp bản thân và đồng nghiệp giải quyết tốt vấn đề trên. 
Trên tinh thần ấy với cương vị là Cán bộ phụ trách, tôi mạnh dạn đóng góp giải pháp “Ứng dụng PivotTable kết hợp hàm Vlookup trong Excel vào công tác thống kê số liệu ở trường THCS Thanh Liệt” góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của nhà trường, cải cách hành chính. 
Trong khuôn khổ một đề tài, chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót, kính mong sự góp ý chân thành của cán bộ chuyên môn nhằm giúp giải pháp của tôi hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn!
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Việc Tin học hóa vào nhà trường là sử dụng công nghệ thông tin như một “công cụ lao động” mang tính trí óc, hữu hiệu giúp nhà trường nâng cao chất lượng quản lý, trang bị cho các thầy, cô giáo những công cụ hữu ích trong công tác trồng người.

Đến nay, khi công nghệ thông tin đã trở thành một “công cụ lao động” giúp cho con người rất nhiều trong mọi công việc nói chung cũng như trong công tác thống kê số liệu nói riêng. Với nhiều phần mềm tiện ích được con người đã tạo ra để hỗ trợ trong từng công việc cụ thể, như Microsoft Excel một giải pháp tối ưu cho từng con số và thuận tiện hơn cho việc thống kê số liệu.

Thực tế tại các trường THCS hiện nay giáo viên khi sử dụng phần mềm này chỉ chú trọng đến đối tượng học sinh và chỉ trang bị kiến thức trong phạm vi sách giáo khoa mà chưa có biện pháp để phát triển tư duy sáng tạo của các em khi học và sử dụng bảng tính điện tử, cũng như quan tâm hơn đến việc triển khai, phát triển tính ưu Việt của phần mềm đến các đối tượng cán bộ, giáo viên khác cùng khai thác. Vì vậy, để khai thác tối đa được thế mạnh, phát huy hết được những tính năng độc đáo và ưu việt của bảng tính điện tử Excel để giúp đồng nghiệp giải quyết được nhiều công việc trong thực tiễn một cách hiệu quả và đặc biệt hơn nữa là sẽ giảm bớt gánh nặng cho những người làm công tác thống kê và tổng hợp để có được số liệu “Nhanh chính xác, khoa học, hiệu quả nhất” chính là mục đích thúc đẩy tôi nghiên cứu đề tài này.

III NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
Đề tài giúp cho tôi có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu một cách nhanh, chính xác, khoa học và hiệu quả.
Ngoài ra, đề tài còn giúp các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí quản lý về các mảng công việc của nhà trường theo dõi được công việc hàng ngày một cách thuận lợi: ví dụ như về công tác bán trú, công tác theo dõi số liệu tuyển sinh, quản lý các lớp học bơi..... 
IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 
Các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí làm công tác hành chính, văn phòng, giáo viên, các mẫu báo cáo tổng hợp.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
         Trong quá trình thực hiện đề tài này, tôi đã vận dụng và phối hợp nhiều phương pháp trong đó có các phương pháp cơ bản sau:

 1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc và tìm hiểu các tài liệu về ứng dụng phần mềm Excel vào thống kê trên mạng cụ thể là công cụ PivotTable và một số các hàm cơ bản.
        
 2. Phương pháp điều tra, quan sát: dẫn dắt chúng ta trong khi đi tìm những phương pháp cụ thể để tổng hợp. Thông qua việc thực tế quản lý các mảng công việc của nhà trường.
         
 3. Phương pháp tổng kết và đúc rút kinh nghiệm: Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng và khai thác công nghệ thông tin trong nhà trường.

         
4. Phương pháp đàm thoại: Trao đổi với các đồng chí làm công tác hành chính, văn phòng và các đồng chí cán bộ - giáo viên trong nhà trường.

        
5. Phương pháp thực nghiệm:

          Tiến hành thực nghiệm để kiểm nghiệm tính khả thi và tác dụng của các ý kiến đóng góp về phương pháp tổ chức hoạt động từ đó điều chỉnh cho hợp lý hơn.
VI.  THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Qua thực tiễn nhiều năm công tác tại trường THCS Thanh Liệt từ năm 2018 đến nay.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:  
Với tình hình phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin như hiện nay, ngành tin học với những hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội cùng với sự phát triển của các công cụ phần cứng và phần mềm Tin học đã được xã hội công nhận như là lĩnh vực không thể thiếu trong bất kỳ một ngành nghề nào đặc biệt là trong ngành giáo dục đang trong giai đoạn đổi mới giáo dục, đưa công nghệ thông tin vào trong dạy học và quản lý.

Để thuận lợi cho việc quản lý trong nhà trường và việc thường xuyên tổng hợp dữ liệu để nộp lên cấp trên, đòi hỏi người lập báo cáo thống kê số liệu phải có giải pháp tối ưu nhất để hoàn thành các bảng tổng hợp. Bên cạnh đó bảng tổng hợp số liệu thì số phải được tổng hợp rất tỷ mỷ không được phép sai sót và phải chính xác cho từng con số. Và giải pháp tối ưu cho từng con số, cho từng bảng tính đó là vận dụng linh hoạt được các công cụ trong bảng tính Excel nhất là công cụ Pivottable.
Microsoft Excel được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan trường học ở nhiều mục đích khác nhau. Với nhiều tính năng ưu việt và giáo diện thân thiện với người dùng ta có thể tính toán, lập bảng tổng hợp, phân tích số liệu. Vấn đề ở đây chính là chúng ta cần phải vận dụng Microsoft Excel như thế nào để phát huy được hết những tính năng độc đáo và ưu việt của nó để giải quyết công việc trong thực tiễn một cách hiệu quả.

Sử dụng hàm vlookup và kết hợp với Pivot Table trong Excel là công cụ hỗ trợ thống kê dữ liệu bậc nhất trong Excel, với Pivot Table chúng ta có thể thu gọn dữ liệu tùy theo mục đích đề ra như tạo báo cáo, thống kê từ hàng ngàn, hàng tỷ dữ liệu Excel có sẵn. 

II. CỞ SỞ THỰC TIỄN:
Trường THCS Thanh Liệt, thuộc xã Thanh Liệt, nằm ở phía Tây bắc của huyên Thanh Trì. Xã Thanh Liệt nổi tiếng về truyền thống học hành thành đạt. Nơi đây là quê hương của lão tướng Phạm Tu, quê hương của Chu Văn An - vị Nho thần nổi tiếng cương trực, đào tạo được nhiều học trò giỏi cho đất nước vào cuối thời Trần, trở thành vị “Thánh sư” cho nền giáo dục Nho học Việt Nam. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành đặc biệt là sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì và của ban giám hiệu  nhà trường đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhất là về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong nhà trường.
Với những đặc điểm như vậy, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổng hợp các số liệu của nhà trường có những thuận lợi và khó khăn:
1. Thuận lợi:

 Cán bộ, giáo viên, nhân viên ở trường tôi đến nay đều biết sử dụng máy tính và đã quen với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của giáo dục. Bên cạnh đó mỗi đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều luôn tự học và tự bồi dưỡng thêm về trình độ tin học cho chính bản thân mình.

2. Khó khăn:

Tuy nhiên các cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các trường học đều biết sử dụng máy tính xong phần lớn họ chỉ quen với việc đánh văn bản đơn thuần hay làm báo cáo với những bảng biểu mang tính chất tổng hợp thống kê số liệu lớn, phức tạp họ cũng chỉ biết làm các hàm đơn giản hoặc làm trên Microsoft word chứ họ chưa tiếp cận nhiều với các công cụ hỗ trợ trong Microsoft Excel, ngay cả bộ phận kế toán nơi phải thường xuyên nhất sử dụng việc lập bảng và thống kê dữ liệu trên phần mềm này nhiều khi cũng còn lúng túng và chưa biết sử dụng hết các công cụ hỗ trợ trên phần mềm. 
Pivot Table trong Excel là công cụ hỗ trợ thống kê dữ liệu bậc nhất trong Excel. Đa phần các đồng chí Cán bộ, giáo viên và nhân viên đều không biết đến công cụ hỗ trợ này và chưa biết kết hợp các hàm để thống kê.
Vì vậy thực hiện đồng bộ các giải pháp theo sáng kiến kinh nghiệm tác giả nghiên cứu sẽ khắc phục được những bất cập hiện có của giáo viên.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI:
Qua thực tiễn nhiều năm công tác tại trường THCS Thanh Liệt. Với vai trò là cán bộ phụ trách mảng thống kê các dữ liệu của nhà trường được hiệu trưởng phân công. Tôi đã thực hiện các biện pháp sau:

1. Tập huấn cho giáo viên sử dụng các hàm Vlookup trong excel

1.1 Hướng dẫn sử dụng các hàm Vlookup trong excel

Hàm VLOOKUP trong Excel có công thức như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

· VLOOKUP: Là tên hàm

· Các tham số in đậm bắt buộc phải có.

· lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm

· table_array: Bảng chứa giá trị cần dò tìm, để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ đằng trước, ví dụ: $A$3:$E$40.

· col_index_num: Thứ tự của cột chứa giá trị dò tìm trên table_array. Ví dụ trong bảng $A$3:$E$40, cột B chứa giá trị cần dò tìm thì col_index_num ở đây sẽ là 2; bảng $C$3:$F$40, cột E chứa giá trị dò tìm, thì col_index_num ở đây là 3.

· range_lookup: Là phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối). Tham số này không bắt buộc phải luôn có trong công thức.

Dò tìm tương đối chỉ có thể áp dụng khi giá trị cần dò tìm trong table_array đã được sắp xếp theo thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần hay theo bảng chữ cái). Đối với các giá trị cần dò tìm không thể hoặc chưa được sắp xếp hãy dùng dò tìm tuyệt đối để tìm chính xác giá trị.
Qua phần hướng dẫn này giáo viên giáo viên hiểu được hàm vlookup dùng hàm vlookup  để hỗ trợ tra cứu thông tin trong một trường dữ liệu hoặc danh sách dựa vào những mã định danh có sẵn trị Ý nghĩa hàm
1.2. Lấy ví dụ minh họa về cách sử dụng các hàm Vlookup trong excel

Quy định xếp giải:
	STT
	Môn
	Giải

	
	
	Nhất
	Nhì
	Ba
	Khuyến khích

	1
	Toán
	17.0 – 19.5
	14.5 – 16.0
	12.0 – 13.5
	10.0 – 11.5


Giờ ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để nhập xếp giải cho các học sinh. Nhìn vào bảng quy định xếp giải ta thấy rằng điểm được sắp xếp từ cao xuống thấp tương ứng với từng giải. Do vậy ta có thể lập bảng và dùng phương pháp dò tìm tương đối.

Trong Excel 2 bảng này được trình bày như sau:
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Ở đây, giá trị cần dò tìm nằm ở cột H, bắt đầu từ dòng thứ 6. Phạm vi tìm kiếm là $N$6:$O$10, thứ tự cột chứa giá trị dò tìm là 2.

Tại ô J6, ta nhập vào công thức: =VLOOKUP(H6,$N$6:$O$10,2,1). Đây là công thức dò tìm tương đối.  Nhấn Enter.
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Nhấp chuột vào ô J6, xuất hiện ô vuông nhỏ ở góc dưới bên phải ta nhấp chuột vào đó và kéo dọc xuống hết bảng để sao chép công thức xếp giải cho những học sinh còn lại.
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Khi đó, ta có kết quả dùng hàm VLOOKUP để xếp giải học sinh như sau:
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2.Tập huấn sử dụng PivotTable

2.1. Hướng dẫn giáo viên sử dụng PivotTable
Bước 1: Để có thể sử dụng Pivot Table, chúng ta lựa chọn bảng dữ liệu mà mình đang cần thống kê, tiếp theo chọn Insert -> Pivot Table. 
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HOC SINH NANG KHIEU CAP HUYEN NAM HQC 2020-2021

KET QUA KIEM TRA

i

Ngay sinh Lip Truong THCS | Mon dy thi
31/10/2009 6A Van Phitc Ngit vin 6
2410112009 6A1 Lién Nioh Neit vin 6
3010412009 6A4 Chu Van An Neit vin 6
16/11/2009 6A3 Tén Tridu Neit vin 6
9/09/2009 6A1 Ngoc Héi Nagit vin 6
22/03/2009 6A Déng My Ngit vin 6
121112009 6A1 Lién Nioh Neit vin 6
17/02/2009 6A1 Lién Nioh Neit vin 6
27812009 6A2 T Thash Oai Neit vin 6
31/08/2009 6A1 Tam Hiép Neit vin 6
2911012009 6A4 Chu Van An Neit vin 6
11/09/2009 6C2 ‘Thanh Liét Ngit vin 6
11000000 6A1 Thi Trén Van Dién | Neie vén 6

Count: 33082 _Sum: 4452300493




Bước 2: Hộp thoại Pivot Table xuất hiện. Bạn kiểm tra vị trí dữ liệu đã chính xác  trong mục Select a table of range chưa. Sau đó tại phía dưới chúng ta sẽ chọn New Worksheet để tạo Pivot Table trong một Sheet mới.
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Bước 3: Tiếp theo, bạn cần thêm các giá trị vào các bảng Filters, Columns, Rows, Values.
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Filters: Lọc những giá trị có nguồn dữ liệu đưa vào để hiển thị thống kê. Ví dụ:  ta chọn Trường THCS
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Columns: Cột hiển thị dữ liệu đưa vào. Ví dụ ta chọn Môn dự thi
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Rows: Dùng hiển thị dữ liệu đưa vào. Ví dụ ta chọn Xếp giải
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Value: Cách thức tính dữ liệu đưa vào (Sum, Averrage, Max, Min, Count…).Ví dụ chọn xếp giải.
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Bước 4: Sau khi đã thêm toàn bộ dữ liệu vào thì chúng ta có một bảng dữ liệu hoàn chỉnh như sau:
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Ngoài ra ta có thể thống kê tùy ý. Ví dụ ta có thể thông kê dữ liệu theo Trường THCS, bằng cách nhấn vào biểu tượng Tam giác ngược của Filters sạu đó lựa chọn trường mà mình muốn thực hiện thống kê. Cuối cùng chọn OK.
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Kết quả:
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Tương tự như vậy chúng ta có thể lựa chọn thống kê theo Môn dự thi:
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Tương tự như vậy chúng ta có thể lựa chọn thống kê theo Xếp loại:
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2.2. Hướng dẫn giáo viên cập nhật dữ liệu trong PivotTable: 
Trong quá trình thực hiện dữ liệu thống kê. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh dữ liệu. Do vậy chúng ta cần cập nhật lại bảng thống kê cho phù hợp với dữ liệu vừa điều chỉnh.

 Ví dụ: Hiện tại thống kê giải nhì đang là 414, giải Ba đang là 848.Bây giờ ta sửa kết quả của 1 HS từ giải Nhì xuống giải Ba.
Các bước thực hiện:

Bước 1: Sửa dữ liệu trên bảng dữ liệu nguồn.
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Bước 2:Chọn Data->chọn Refresh All
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 Bước 3: Sau khi đã cập nhật được dữ liệu vào thì chúng ta có một bảng dữ liệu hoàn chỉnh như sau:
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Vậy sau khi chúng ta cập nhật lại dữ liệu đã được thay đổi. Giải Nhì còn 413 và giải Ba là 849.
3. Ứng dụng giải pháp vào các công việc quản lý trong nhà trường có hiệu quả cụ thể:

Quản lý công tác bán trú

Do hàng ngày bộ phận quản lý bán trú phải báo suất ăn cho nhà cung cấp suất ăn do vậy việc cập nhật số lượng học sinh bán trú theo ngày là phải thường xuyên. Ứng dụng giải pháp trên vào công tác bán trú giúp cho việc cập nhật số lượng học sinh ăn hàng ngày được thuận tiện nhanh chóng  và dễ quản lý.
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Kết quả thống kê theo bàn ăn. Giúp cho GV biết số lượng suất ăn trên mỗi bàn ăn là báo nhiêu học sinh.
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Thống kê số lượng học sinh theo giáo viên. Giúp cho GV biết số lượng học sinh mình quản lý ngày hôm nay là bao nhiêu học sinh.
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Tổng hợp học sinh thi vào 10:
Hằng năm, sau khi học sinh có kết quả thi vào 10. Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì đều yêu cầu thống kê số lượng học sinh đỗ vào lớp 10, điểm trung bình của từng môn thi vào 10. Ứng dụng giải pháp trên vào việc tổng hợp kết quả thi vào 10 cho kết quá chính xác và nhanh chóng:
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Thống kê HS đỗ từng nguyện vọng

Điểm trung bình môn Văn theo từng lớp:
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Điểm trung bình môn Toán theo từng lớp
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Ngoài ra giải pháp trên còn ứng dụng nhiều trong trường THCS Thanh Liệt như: Thống kê điểm thi học kỳ, thống kê số lượng học sinh thăm quan, quản lý các lớp bơi,…..

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Trong quá trình nghiên cứu và vận dụng vào thực tế tại đơn vị tôi nhận thấy việc ứng dụng giải pháp vào xử lý số liệu ở các bảng tổng hợp thống kê hỗ trợ các đồng chí cán bộ, giáo viên nói chung và bản thân tối nói riêng rất nhiều lợi ích khi tổng hợp số liệu báo cáo ở nhà trường, đó là:

· Tiết kiệm tối đa thời gian hoàn thành công việc, giảm nhẹ công sức làm việc mà vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

· Nâng cao được cường độ lao động, giảm sự căng thẳng của cán bộ trực tiếp phụ trách thống kê báo cáo, giáo viên chủ nhiệm, kế toán, cán bộ quản lý….

Với kết quả đó, Giải pháp phù hợp với tất cả các lĩnh vực và công việc có liên quan đến tính toán, tổng hợp và thống kê số liệu.
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, không chỉ đổi mới trong phương pháp dạy và học mà còn đổi mới trong phương pháp quản lý và điều hành. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và giảng dạy đòi hỏi người cán bộ, giáo viên phải từng bước nâng cao kỹ năng Tin học, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả để nâng cao chất lượng hơn nữa trong công tác quản lý, giảng dạy hướng tới sứ mệnh tạo ra mô hình làm việc 4.0 hiện đại trong công tác quản lý.
Để có thể ứng dụng tốt, phát huy hết được hiệu quả của giải pháp mang lại vào phục vụ các mục đích của mình thì mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phải:

- Trang bị cho bản thân kiến thức tin học cơ bản về Word và Excel.

- Kết hợp với sự đam mê nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi. Luôn có ý thức tự học và tự bồi dưỡng thêm kiến thức tin học.
Và điều quyết định cho sự thành công cuối cùng là sự sáng tạo trong quá trình làm việc của mỗi cá nhân.

II. KIẾN NGHỊ:
Đối với ngành giáo dục: Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia tập huấn, học tập nhằm nâng cao trình độ công nghệ thông tin.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân rút ra được trong quá trình làm việc, tìm hiểu và trao đổi với đồng nghiệp, rất mong nhận được sự góp ý của quý cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp để tôi có thể hoàn chỉnh hơn đề tài này, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	
	Thanh Liệt, ngày 20 tháng 04 năm 2022
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người viết

Hoàng Thị Trâm


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các biểu mẫu tổng hợp, báo cáo từ cấp trên. 

2. Tài liệu trên mạng liên quan đến hướng dẫn sử dụng công cụ PivotTable trong Excel.
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